PHÒNG GD-ĐT QUY NHƠN

TRƯỜNG MG NHƠN LÝ                   
KẾT QUẢ TỔNG HỢP CÂN ĐO SỨC KHỎE TRẺ  - ĐỢT III

NĂM 2019-2020

* Cân nặng: Ngày 12/05/2020
	Thứ tự
	Lớp
	Sĩ số
	Nữ
	Kênh

Bình thường
	Kênh

-2
	Kênh

-3
	Kênh

+2
	Kênh

+3
	Ghi chú

	1
	Chồi 1
	35
	13
	32
	
	
	2
	1
	

	2
	Chồi 2
	37
	19
	33
	
	
	4
	
	

	3
	Chồi 3
	40
	18
	36
	
	
	4
	
	

	4
	Lá 1
	42
	19
	36
	
	
	6
	
	

	5
	Lá 2
	42
	18
	33
	
	
	5
	4
	

	6
	Lá 3
	42
	24
	36
	1
	
	2
	3
	

	7
	Mầm
	49
	26
	42
	1
	
	5
	1
	

	
	Tổng cộng
	287
	137
	248
	2
	0
	28
	9
	


· Tổng kênh bình thường  : 248/287 trẻ, tỷ lệ 86.4 % ( Giảm 2.9%)
· Tổng kênh – 2                :   2/287 trẻ, tỷ lệ 0.69 % ( Giảm 2.4%)
· Tổng kênh – 3                :     0
· Tổng kênh + 2                :   28/287 trẻ, tỷ lệ 9.8 % ( Tăng 3.9%)
· Tổng kênh + 3                :     9/287 trẻ, tỷ lệ 3.1 % ( Tăng 1.4%)
* Chiều cao: Ngày 12/05/2020
	Thứ tự
	Lớp
	Sĩ số
	Nữ
	Kênh

Bình thường
	Kênh

-2
	Kênh

-3
	Kênh

+2
	Kênh

+3
	Ghi chú

	1
	Chồi 1
	35
	13
	33
	2
	
	
	
	

	2
	Chồi 2
	37
	19
	35
	2
	
	
	
	

	3
	Chồi3
	40
	18
	37
	2
	
	1
	
	

	4
	Lá 1
	42
	19
	42
	
	
	
	
	

	5
	Lá 2
	42
	18
	39
	3
	
	
	
	

	6
	Lá 3
	42
	24
	42
	
	
	
	
	

	7
	Mầm
	49
	26
	46
	3
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	287
	137
	274
	12
	0
	1
	0
	


· Tổng kênh bình thường  : 274/287 trẻ, tỷ lệ 95.5 %( Tăng 6.2%)
· Tổng kênh – 2                :   12/287 trẻ, tỷ lệ 4.2 % ( Tăng 1%)
· Tổng kênh – 3                :     0
· Tổng kênh + 2                :   1/287 trẻ, tỷ lệ 0.35 %( Giảm 5.6%)
· Tổng kênh + 3                :     0
                                                                                               Nhơn Lý, ngày 12  tháng 05 năm 2020
                                                                                                 Phó Hiệu trưởng










